
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU 

DỰ KIẾN LỊCH THI ĐẤU - BẢNG A                                                                                      

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2017 

Lượt Ngày Giờ Sân MT Đội - Đội MT Sân Giờ Ngày Lượt 

I 5/5 

 Hà Đông T1 Phù Đổng HN - Hà Nội T29 Hà Đông 16/6 

18/6 VIII 
 Viettel T2 Viettel - CAND T30 Hà Đông 17/6 

 19/8 T3 Khánh Hòa - Bình Định T31 B.Định  

 L.Đồng T4 Lâm Đồng - Kon Tum T32 Kon Tum  

II 9/5 

 Hà Đông T5 CAND - Phù Đổng HN T33 Hà Đông 21/6 

22/6 IX 
 Viettel T6 Viettel - Hà Nội T34 Hà Đông 22/6 

 Kon Tum T7 Kon Tum - Khánh Hòa T35 19/8  

 L.Đồng T8 Lâm Đồng - Bình Định T36 B.Định  

III 13/5 

 Hà Đông T9 Phù Đổng HN - Viettel T37 Viettel 26/6 

26/6 X 
 Viettel T10 Hà Nội - CAND T38 Hà Đông 27/6 

 19/8 T11 Khánh Hòa - Lâm Đồng T39 L.Đồng  

 B.Định T12 Bình Định - Kon Tum T40 Kon Tum  

IV 19/5 

 L.Đồng T13 Lâm Đồng - Phù Đổng HN T41 Hà Đông 1/7 

1/7 XI 
 19/8 T14 Khánh Hòa - Viettel T42 Viettel 1/7 

 Kon Tum T15 Kon Tum - Hà Nội T43 Hà Đông 2/7 

 B.Định T16 Bình Định - CAND T44 Hà Đông 3/7 

V 24/5 

 19/8 T17 Khánh Hòa - Phù Đổng HN T45 Hà Đông 6/7 

7/7 XII 
 L.Đồng T18 Lâm Đồng - Viettel T46 Viettel 6/7 

 B.Định T19 Bình Định - Hà Nội T47 Hà Đông 7/7 

 Kon Tum T20 Kon Tum - CAND T48 Hà Đông 8/7 

VI 30/5 

30/5 Hà Đông T21 Phù Đổng HN - Kon Tum T49 Kon Tum  

13/7 XIII 
30/5 Viettel T22 Viettel - Bình Định T50 B.Định  

31/6 Hà Đông T23 Hà Nội - Lâm Đồng T51 L.Đồng  

1/6 Hà Đông T24 CAND - Khánh Hòa T52 19/8  

VII 4/6 

4/6 Hà Đông T25 Phù Đổng HN - Bình Định T53 B.Định  

18/7 XIV 
4/6 Viettel T26 Viettel - Kon Tum T54 Kon Tum  

5/6 Hà Đông T27 Hà Nội - Khánh Hòa T55 19/8  

6/6 Hà Đông T28 CAND - Lâm Đồng T56 L.Đồng  

 

Ghi chú:  

 



LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU 

DỰ KIẾN LỊCH THI ĐẤU - BẢNG B                                                                                     

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2017                                                        

Lượt Ngày Giờ  MT Đội - Đội MT  Giờ Ngày Lượt 

I 5/5 

 Bến Tre T1 Bến Tre - An Giang T29 A.Giang  

18/6 VIII 
 Cà Mau T2 Cà Mau - Long An T30 Long An  

 Củ Chi T3 Mancons SG - Bình Thuận T31 P.Thiết  

 T.Long T4 PVF - Tiền Giang T32 T.Giang  

II 9/5 

 T.Giang T5 Tiền Giang - Mancons SG T33 Củ Chi  

23/6 IX 
 A.Giang T6 An Giang - Cà Mau T34 Cà Mau  

 Long An T7 Long An - Bến Tre T35 Bến Tre  

 P.Thiết T8 Bình Thuận - PVF T36 T.Long 25/6 

III 13/5 

 P.Thiết T9 Bình Thuận - Cà Mau T37 Cà Mau 29/6 

28/6 X 
 T.Long T10 PVF - An Giang T38 A.Giang 29/6 

 T.Giang T11 Tiền Giang - Bến Tre T39 Bến Tre  

 Củ Chỉ T12 Mancons SG - Long An T40 Long An  

IV 17/5 

 Bến Tre T13 Bến Tre - Mancons SG T41 Củ Chi  

3/7 XI 
 Long An T14 Long An - Tiền Giang T42 T.Giang  

 Cà Mau T15 Cà Mau - PVF T43 T.Long  

 A.Giang T16 An Giang - Bình Thuận T44 P.Thiết  

V 29/5 

 P.Thiết T17 Bình Thuận - Tiền Giang T45 T.Giang  

8/7 XII 
 A.Giang T18 An Giang - Long An T46 Long An  

 Củ Chi T19 Mancons SG - PVF T47 T.Long  

 Bến Tre T20 Bến Tre - Cà Mau T48 Cà Mau  

VI 2/6 

 T.Giang T21 Tiền Giang - Cà Mau T49 Cà Mau  

13/7 XIII 
 P.Thiết T22 Bình Thuận - Bến Tre T50 Bến Tre  

 T.Long T23 PVF - Long An T51 Long An  

 Củ Chi T24 Mancons SG - An Giang T52 A.Giang  

VII 6/6 

 Long An T25 Long An - Bình Thuận T53 P.Thiết  

18/7 XIV 
 A.Giang T26 An Giang - Tiền Giang T54 T.Giang  

 Bến Tre T27 Bến Tre - PVF T55 T.Long  

 Cà Mau T28 Cà Mau - Mancons SG T56 Củ Chi  

 

Ghi chú: 

 


